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BÁO CÁO  

KẾT QUẢ KIỂM TRA VÙNG TRỒNG VÀ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI  

 

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật 

 

1. THÔNG TIN CHUNG 

  Thực hiện theo văn bản số 1776/BNN-BVTV ngày 23/3/2023 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, 

cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.  

 Trên cơ sở giao nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng về 

việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất 

khẩu tại văn bản số 783/SNN-VP ngày 06/4/2023. Từ ngày 28 tháng 12 đến 

ngày 29 tháng 12 năm 2024 Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng đã 

thực hiện kiểm tra năm (05) cơ sở đóng gói để đánh giá việc đáp ứng các yêu 

cầu của các vùng trồng, cơ sở đóng gói theo quy định của nước nhập khẩu. 

2. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ ĐỀ NGHỊ 

 Có năm (05) cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, đủ 

điều kiện để cấp mã số xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đề nghị Cục Bảo 

vệ thực vật xem xét, tổng hợp và đàm phán với với nước nhập khẩu (Trung 

Quốc) để cấp mã số xuất khẩu cho các vùng trồng và cơ sở đóng gói này.  

Thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói đề nghị cấp mã số chi tiết tại Phụ 

lục 01 của Báo cáo này. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT (để b/c);  

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV; 

- Thành viên Tổ MSVT, CSĐG; 

- Lưu: VT (Da). 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Ngọc Chiến 

 



 
 

Phụ lục 1: Danh sách cơ sở đóng gói sầu riêng đề nghị cấp mã số xuất khẩu 

(Kèm theo báo cáo số 199         /BC-TTBVTV ngày   30     tháng  12    năm 2024) 

 

TT 
Tên SCĐG 

(tiếng Việt)  
Tên CSĐG (tiếng Anh2 ) 

Địa chỉ 

(tiếng Việt)  

Địa chỉ (tiếng 

Anh) 

Mã số 

xuất khẩu 

Loại 

hàng 

hóa 

Người đại 

diện 

Diện 

tích 

(m2) 

Công suất 

tối đa 

(tấn/ngày) 

Quy trình 

đóng gói 

(đạt/không 

đạt 

Tọa độ GPS 

Hồ sơ ghi 

chép 

(đạt/không 

đạt 

Chứng 

nhận 

Thị 

trường 

1 

Chi nhánh 
1 - Công ty 

Cổ phần 

Vạn Lộc 

An Sinh 

Branch 1 - Van Loc An 

Sinh Joint Stock Company 

 

Số 139 thôn 

Hiệp An, 

Xã Liên 
Hiệp, 

Huyện Đức 

Trọng, Tỉnh 
Lâm Đồng  

No. 139 Hiep An 

village, Lien Hiep 

Commune, Duc 

Trong District, 

Lam Dong 
Province 

RD.LDPH-

044 

Sầu 

riêng 

Vũ Đức 

Nam 

0983666668 

1.900 140 Đạt 11.760966, 108.352540 Đạt 

Đang 
chờ cấp 

chứng 

nhận 

ATTP 

Trung 

Quốc 

2 

Chi nhánh 

2 - Công ty 

Cổ phần 
Vạn Lộc 

An Sinh 

Branch 2 - Van Loc An 

Sinh Joint Stock Company 
 

1637 QL20, 

xã Đại Lào, 
Tp. Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

1637 National 

Highway 20, Dai 
Lao Commune, 

Bao Loc City, 

Lam Dong 
province 

RD.LDPH-

045 

Sầu 

riêng 

Vũ Đức 

Nam 

0983666668 

5.700 400 Đạt 
11.503742, 107.746483 

 
Đạt 

Đang 

chờ cấp 

chứng 
nhận 

ATTP 

Trung 

Quốc 

3 

Chi nhánh 

3 - Công ty 

Cổ phần 
Vạn Lộc 

An Sinh 

Branch 3 - Van Loc An 

Sinh Joint Stock Company 
 

81 Quốc lộ 

20, thị trấn 

Ma Đa 
Guôi, huyện 

Đạ Huoai, 

tỉnh Lâm 
Đồng  

81 National 

Highway 20, Ma 

Da Guoi town, Da 

Huoai district, 

Lam Dong 
province 

RD.LDPH-

046 

Sầu 

riêng 

Đinh Thanh 

Phong 

0983666668 

6.000 420 Đạt 
11.369135, 107.528198 

 
Đạt 

Đang 

chờ cấp 

chứng 
nhận 

ATTP 

Trung 

Quốc 

4 

Chi nhánh 

4 - Công ty 

Cổ phần 
Vạn Lộc 

An Sinh 

Branch 4 - Van Loc An 

Sinh Joint Stock Company 
 

68 Quốc lộ 

20, thôn 2, 
xã Hòa 

Ninh, huyện 

Di Linh, 
tỉnh Lâm 

Đồng  

68 National 
Highway 20, 

Village 2, Hoa 

Nam Commune, 
Di Linh district, 

Lam Dong 

province 

RD.LDPH-

047 
 

Lê Thùy 

Mỵ 
0983666668 

2.500 160 Đạt 
11.535695, 107.940323 

 
Đạt 

Đang 

chờ cấp 

chứng 
nhận 

ATTP 

Trung 

Quốc 

5 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Và Sản xuất 
Lâm Hà 

Lam Ha Investment And 

Joint Stock Company 

thôn Yên 

Thành, xã 
Đạ Đờn, 

huyện Lâm 

Hà, tỉnh 
Lâm Đồng  

Village 

Yen Thanh, Da 
Don Commune, 

Lam Ha district, 
Lam Dong 

province. 

 

RD.LDPH-

048 

Sầu 

riêng 

Ngô Thành 
Tuân 

0345770648 
1.800 100 Đạt 11.852491,107.9239479 Đạt 

Đang 

chờ cấp 
chứng 

nhận 

ATTP 

Trung 

Quốc 
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